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HỆ THỐNG LỒNG TẬP PHCN ĐA 

NĂNG  

Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, 

ISO 13485  

Năm sản xuất : Từ 2024 trở lại đây 

I. Cấu hình  

Khung giàn tập Frame 9 : 01 bộ 

Khung gắn tường Frame 2 : 01 cái 

Lưới tiêu chuẩn : 11 cái 

Bộ kết nối : 01 bộ 

Bộ gia cố tăng tải trọng : 02 cái 

Bộ phụ kiện : 01 bộ 

Giường tập : 01 cái 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ 

II. Đặc tính và thông số kỹ thuật 

1.Khung giàn tập Frame 9, code 

AR11009 

Kích thước : 237 x 202 x 227,5 cm 

Trọng lượng : 125 kg 

Tải trọng : 150 kg 

Tải trọng tối đa khi lắp thêm phụ kiện : 

300kg 

2. Khung gắn tường Frame 2, code 

AR11002 

Khung có thể gắn tường theo chiều 

ngang hoặc dọc. Bao gồm 2 ống kim 

loại dài ài 200 cm và lưới thép có độ 

bền cao với 

lớp phủ nhựa chống xước với kích 

thước 93,3 x 60,5 x h 7,1 cm. Cái lưới 

sắt 

có thể dễ dàng lắp đặt ở ba vị trí khác 

nhau. Kích thước: 201 x 103,5 x h 7,5 

Hệ 

thống 
01   



cm; Trọng lượng: 19 kg. 

3. Bộ kết nối 

Kích thước: 124 x 22,3 x 47 cm 

Trọng lượng: 2,3 kg 

4. Lưới tiêu chuẩn 

Lưới được làm từ lưới thép đường kính 

5mm với thép cường lực chất lượng  

cao, 

sơn phủ chống xước và lưới 5 x 5 cm. 

Có thể dễ dàng lắp vào khung theo cấu 

hình chuẩn 

Kích thước 93.3 x 60.5 x h 7.1 cm 

Trọng lượng : 5 kg 

5. Bộ gia cố tăng tải trọng 

Kích thước 98.3 x 7 x  9 cm 

Trọng lượng: 2.4 kg 

6. Bộ phụ kiện 

Bao gồm : Đai cỡ nhỏ ; Đai cỡ vừa ; 

Đai cỡ to ; Đai loại cực đại ; Đai cổ ; 

Đai chân ; Đai gót ; Đai hông ; Móc 

treo ; Ròng rọc ; Túi tạ 

7. Giường tập vật lý trị liệu EVO UNIX 

1 

Số phần: 2 

Tải trọng an toàn (kg): 250  

Điều chỉnh Chiều cao: Điện 

Nâng hạ chiều cao (cm): 50-97 

Nguồn điện: 230 V 50/60 Hz 2A 

Thiết bị truyền động (N): 8000 

Bảo vệ IP: 54 

Điều chình phần đầu: Pittong 

Độ nghiêng phần đầu: + 70 ° 

Đường kính bánh xe (mm): 65 

Hệ thống phanh: Trung tâm 

Lớp vỏ bọc đêm: 1 IM 

Độ dày bọt xốp : 40mm 

Mật độ bọt xốp : 30 kg/m3 

Trọng lượng : 85 kg 
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Máy kích thích thần kinh cơ ( Máy 

điện xung trị liệu) 
Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, 

ISO 13485,  CE  

Năm sản xuất : Từ 2024 trở lại đây 

I .Cấu hình: 

Máy chính: 01 máy 

Máy  01   



Dây nguồn + Adaptor : 01 cái 
Cáp điện cực bệnh nhân : 02 dây 

Dây đai đinh vị : 01 bộ 

Điện cực 70x50mm : 04 cái 

Bao xốp điện cực 70x50mm : 04 cái 

Bút cảm ứng: 01 cây 

Tài liệu HDSD máy: 01 bộ 

Tùy chọn thêm xe đẩy 

II. Đặc tính và thông số kỹ thuật 

1. Đặc tính : 
Có thể cài đặt chế độ (điện trị liệu): 

Dòng điện không đổi (CC) 

Điện áp không đổi (CV) 

Có thể dễ dàng thay đổi phân cực điện 

cực 

Có thể tạo chuỗi điều trị tuần tự theo ý 

người dùng 

2.Thông số kỹ thuật:  

Điều kiện hoạt động : 

Nhiệt độ xung quanh  từ  +10oC  đến  

+30 oC 

Độ ẩm từ  30% đến 75% 

Áp suất không khí từ  700 hPa  đến  

1060 hPa 

Vị trí đặt máy theo phương nằm ngang 

Loại vận hành liên tục 

Kích thước máy chính 380 x 190 x 260 

mm 

Trọng lượng khoảng : 3 kg 

Màn hình LCD màu, cảm ứng hiển thị 7 

inches 

Độ phân giải: 800 x 480 Pixels 

Điện áp nguồn : sử dụng adaptor 

Công suất ngõ vào: 60W 

Điện áp ngõ vào: 24 V/ 2.5A 

Nguồn điện cung cấp: 100 – 240 VAC 

Tần số : 50/60Hz 

Phân loại sản phẩn: Loại bộ phận được 

áp dụng : BF 

Phân cấp theo MDD 93/42/EEC : IIb 

Thông số mạch phát điện: 

Số kênh điện: 02 kênh đôc lập 

Dòng ngõ ra: Max 140 mA (giá trị tức 

thời) 

Áp ngõ ra: Max 200 V (giá trị tức thời) 

Trở kháng: 500 -750 Ω 

Thời gian điều trị: 0 – 100 phút 



Có thể cài đặt chế độ: 

Dòng điện không đổi (CC) 

Điện áp không đổi (CV) 

Các dạng dòng điện có sẵn: Gavanic, 

Diadynamic, Traebert, Dòng điện 

Faradic, Dòng điện Neofaradic, Kích 

thích bằng điện kiểu Nga, Các xung 

kích thích, Các xung chữ nhật, TENS 

đối xứng, không đối xứng, giao thoa 2-

cực, giao thoa 4- cực, Các xung tam 

giác, Các xung hàm số mũ, Các xung 

hàm số mũ tăng, Các xung kết hợp, 

NPHV.  
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Máy điều trị sóng ngắn  
Chất lượng Hàng mới 100% 

Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn: ISO 

13485, CE 

Năm sản xuất : Từ 2024 trở lại đây  

I. Cấu Hình: 

Máy chính: 01 máy 

Cáp nguồn: 1 dây 

Bút cảm ứng: 1 cây 

Đĩa DVD hướng dẫn sử dụng: 1 đĩa 

Điện cực điện dung  Ø 130 mm: 2 bộ. 

Hoặc có thể tuỳ chọn thay thế các loại 

điện cực theo phụ kiện bên dưới 

Cánh tay kim loại có khớp nối để gắn 

điện cực: 01 bộ 

Bộ dụng cụ lắp ráp : 1 bộ 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

II. Đặc tính kĩ thuật 

Ngõ vào tối đa: 600 VA/xung đến 3000 

VA 

Điện áp nguồn điện: 

~ 200 V đến 240 V 

~ 100 V đến 120 V 

Tần số: 50/60 Hz 

Cấp bảo vệ điện: Cấp I (theo IEC 536) 

Cầu chì bảo vệ gắn ngoài: 

2 cái loại T3 (15A/250V) 

2 cái loại T6 (3A/250V 

Trọng lượng: 38 Kg 

Kích thước (ngang x cao x rộng): 560 x 

980 x 560  [mm] 

Màn hình màu cảm ứng: 5.7 inch / 14.5 

cm 

Máy  01   



Độ phân giải màn hình: 640 x 480 

pixels 

Đèn chỉ báo: 1 màu cam và 4 màu xanh 

dương 

Loại bộ phận áp dụng: BF 

Cấp (theo MDD 93/42 EEC): IIB 

Công suất danh định: 200W@50Ω  

(theo tiêu chuẩn EN60601-2-3 : 1993) 

Tần số hoạt động: 27.12 Mhz 

Độ dài xung (ở chế độ xung): 50µs đến 

2000 µs 

Tần số xung ( ở chế độ xung): 50 Hz 

đến 1500 Hz 

Công suất ngõ ra tối đa (tùy theo phụ 

kiện điện cực được nối): 

10 đến 200 W ở chế độ liên tục 

10 đến 400 W ở chế độ xung  
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Máy nén ép trị liệu  
 

Thiết bị mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001- 

ISO 13485  

Năm sản xuất: 2024 trở về đây 

1. Cấu hình : 

01 Máy chính 

01 Bộ túi xo bóp chân ( 4 khoang khí) 

01 Túi xoa bóp eo- lưng ( 4 khoang khí) 

01 Túi xoa bóp tay( 4 khoang khí) 

01 Dây dẫn khí kép 

01 Dây dẫn khí đơn 

01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

Nguồn cung cấp:  AC 220VAC- 240 

50/60Hz 

Nguồn máy nén khí: AC 220V 0.2A 

Công suất tiêu thụ: 50VA 

3 chế độ nén A, B, C 

Thiết kế kỹ thuật số, nhỏ gọn 

Màn hình đồ họa LCD 

Phạm vi thời gian: 0-60 phút 

Thời gian tối ưu: 10 phút 

Phạm vi áp suất: 50-280 mmHg ± 

20mmHg 

Bộ điều khiển tốc độ áp suất 

Kiểm soát tốc độ 5 bước 

Kích thước: 280X215X172mm 

Máy  01   



Trọng lượng: ~ 3,2 kg 

Nhiệt độ vận hành và bảo quản thiết bị: 

Nhiệt độ; 10 ~ 40C, Độ ẩm; 30 ~ 85%. 
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Máy đo tốc độ máu lắng tự động 
Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001- 

ISO 13485  

Năm sản xuất: 2024 trở về đây 

1. Cấu hình: 

01 Máy chính  

10 Ống nghiệm chạy thử 

01 Bộ Hướng dẫn sữ dụng 

2. Thông số kỹ thuật: 

Phương pháp đo: Rào cản hồng ngoại 

Ống mẫu: Ống chân không chiếu xạ 

3,2% natri citrat 

Lượng mẫu phù hợp: 1,15 đến 1,41ml 

Điều chỉnh nhiệt độ: Manley 

Hệ số hiệu chỉnh kết quả: Xây dựng 

trong máy 

Lưu trữ: 2015 mẫu 

Số kênh đo: 10 kênh 

Đầu đọc mã: Có 

Thời gian phân tích: 

15 phút cho giá trị 30 phút; 1 giờ 

30 phút cho giá trị 30 phút; 1 giờ 

45 phút cho giá trị 30 phút; 1 giờ; 2 giờ 

Màn hình cảm ứng: 4.5 inch cảm ứng 

màu; 16 mã với công nghệ cảm ứng 

USB nâng cấp: 

Kết nối: RS 232 

Công suất máy: 20 mẫu/ giờ 

Điện áp: 100 - 240V 

Máy  01   
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Máy điện tim  

 
Hàng mới 100% 

Cấu hình: 
Máy chính: 01 máy 

Phần mềm phân tích: 

Hỗ trợ chuẩn đoán hội chứng mạch 

vành cấp (ACS) 

Phân tích nguy cơ mắc hội chứng 

Brugada 

Phần mềm kết nối máy tính EFS-200 

Phụ kiện theo máy: 

Máy 01   



Cáp điện tim: 01 cái 

Bộ kẹp điện cực chi: 04 cái 

Bộ điện cực ngực: 06 cái 

Bộ pin sạc + Dây nguồn: 01 bộ 

Giấy in nhiệt: 01 xấp 

Sách hướng dẫn sử dụng. 

2.Thông số kỹ thuật: 
 Bảng điều khiển: Các phím bấm: 

nguồn, Start/Stop, nút review, reset, 

1mV, đạo trình, độ nhạy, phím cài đặt, 

bàn phím 

Độ nhạy tiêu chuẩn: 10mm/mV  

Lựa chọn độ nhạy: ¼, ½, 1, 2, tự động 

Dải phát hiện HR (nhịp tim)/ độ chính 

xác: 20 bpm đến 300 bpm, sai số ±2  

Trở kháng đầu vào:  2,5Ω  

Điện áp phân cực:  ±600 mV  

Thời gian phục hồi: Trong vòng 1 giây 

Điện áp quá tải: 1 Vp-v, 10 giây 

Đáp ứng tần số: 0.05Hz đến 250Hz 

Đặc tính tần số thấp (hằng số thời 

gian):  3,2 giây  

Loại nhiễu đồng pha :  103dB (2 mm 

[p-p] và dưới độ nhạy mức 1)  

Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn 

Bộ chọn đạo trình: Sai số: trong khoảng 

5%  

Lệch giữa các đạo trình: 0 giây 

Nhiễu bên trong:  20μV (p-v) 

Bộ lọc:  

- Bộ lọc AC: -20dB ở 50Hz hoặc 

60Hz 

- Bộ lọc rung cơ:  -3dB (-6dB/oct) ở 

35Hz hoặc 25Hz. 

- Bộ lọc dịch tần: -3dB (-12dB/oct) ở 

0.25Hz hoặc 0.5Hz. 

Hệ thống in: Dùng đầu in nhiệt 

Tốc độ in: 5, 10, 12.5, 25, 50mm/giây 

±2% 

Mật độ in: Hướng biên độ: 8 dot /mm 

Hướng trục thời gian: 5ms (5mm/giây), 

2,5ms (10mm/giây), 2ms 

(12.5mm/giây), 1ms (25mm/giây), 

500µs (50mm/giây) 

Kênh in: 3, 6, 12 kênh 



Giấy in: Giấy cuộn kẻ ô: OP-69TE 

Giấy xấp kẻ ô: OP-618TE, OP-621TE 

Màn hình hiển thị: Màn hình LCD màu, 

800x480 dot (có đèn nền) 

Đèn Led: Nguồn cấp AC, đèn LED báo 

sạc pin 

Bộ chuyển đổi A/D: 24 bit 

Tần số lấy mẫu: 8000 mẫu/giây 

Cổng LAN: Theo chuẩn IEEE802.3u, 

100BASE-TX (cáp dài tối đa 50m) 

Mạng LAN không dây: Theo chuẩn 

IEEE802.11 a/b/g/n 

Lưu trữ: USB hoặc thẻ nhớ SD 

Cổng USB: Theo chuẩn USB2.0, 3 

cổng 

Thẻ SD: Theo chuẩn thẻ nhớ SD 2.0 

Cổng seri: Theo chuẩn RS-232C, 2 

cổng 

Cổng R-SYNC : Ngõ ra 5V 

3. Bộ xử lý: 

Thông tin bệnh nhân: ID, tuổi, giới 

tính, chiều cao, cân nặng,…. 

Thăm khám cơ bản:  

Nhịp tim, RR, PR, QRS, thời gian QT, 

QTcB, QTcF, electric axis, SV1, RV5 

(6) 

Diễn dịch và mã: Hơn 130 loại 

Mã Minnesota: Xấp xỉ 130 loại 

Mức đánh giá: 4 mức 

4.Thiết bị: 

An toàn: Nhóm I và thiết bị có nguồn 

bên trong. Loại CF 

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn an 

toàn: IEC 60601-1 (2005) + A1 (2012). 

Tiêu chuẩn EMC: IEC 60601-1-2 : 

2007 

Thời gian phục hồi khử rung tim: Trong 

vòng 5 giây 

Nguồn điện: Nguồn AC: AC 100-240V 

50/60Hz. Nguồn DC: 14.8V DC (Pin). 

100 VA (AC) 

Nguồn cấp 12V: Không sử dụng 

Kích thước: Xấp xỉ 330mm (W) x 

350mm (D) x 85mm (H) (không bao 

gồm phần nhô ra) 

Xấp xỉ 330mm (W) x 350mm (D) x 



112.6mm (H) (bao gồm phần nhô ra) 

Trọng lượng: Xấp xỉ 4kg (máy chính) 

Xấp xỉ 4,5kg (bao gồm các phụ kiện 

chọn thêm như Pin)    

Tổng cộng  

 


